
TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N 11Ậ
THÀNH PH  H  CHÍ MINHỐ Ồ

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p – T  do – H nh phúcộ ậ ự ạ

S : 52/2018/QĐ-TAố Qu n 11, ngày 12 tháng 6 năm 2018ậ

QUY T Đ NHẾ Ị
Áp d ng bi n pháp x  lý hành chínhụ ệ ử
đ a vào c  s  cai nghi n b t bu cư ơ ở ệ ắ ộ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N 11, THÀNH PH  H  CHÍ MINHẬ Ố Ồ

V i thành ph n ti n hành phiên h p g m có:ớ ầ ế ọ ồ

1. Th m phán: ẩ Ông Tr n C  Dũng.ầ ơ

2. Th  ký phiên h p: ư ọ Bà V ng Thanh Ng c.ươ ọ

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, t i Phòng h p B, tr  s  Tòa án nhân dân Qu nạ ọ ụ ở ậ
11 ti n hành phiên h p xem xét, quy t đ nh áp d ng bi n pháp x  lý hành chínhế ọ ế ị ụ ệ ử
đ a vào c  s  cai nghi n b t bu c theo Quy t đ nh m  phiên h p s  52/2018/QĐ-ư ơ ở ệ ắ ộ ế ị ở ọ ố
TA ngày 05 tháng 6 năm 2018 đ i v i:ố ớ

H  và tên: ĐCTh ọ Gi i tính: Nam;ớ

Sinh năm: 1982;

Ch ng minh nhân dân s  023632092ứ ố N i c p: Công an TPHCM.ơ ấ

Dân t c: Hoa;ộ

Tôn giáo: Ph t giáo;ậ

Quê quán: Thành ph  H  Chí Minhố ồ

Ngh  nghi p: Không có.ề ệ

N i đăng ký th ng trú:  ơ ườ xxx T  Uyên, Ph ng x, Qu n 11, Thành ph  Hạ ườ ậ ố ồ
Chí Minh.

Ch   hi n t i: xxx T  Uyên, Ph ng x, Qu n 11, Thành ph  H  Chí Minhỗ ở ệ ạ ạ ườ ậ ố ồ .

Ti n án: B  Tòa án nhân dân Qu n 11 x  ph t 01 năm 03 tháng tù v  t iề ị ậ ử ạ ề ộ
“Tr m  c p  tài  s n”  theo  B n  án  hình  s  s  th m  s  19/2016/HSST  ngàyộ ắ ả ả ự ơ ẩ ố
28/01/2016.

Ti n s : Không có.ề ự

Nhân thân:

- B  Tòa án nhân dân Qu n 11 x  ph t 01 năm tù cho h ng án treo, th iị ậ ử ạ ưở ờ
gian th  thách là 01 năm 07 tháng 02 ngày v  t i “Tr m c p tài s n” theo B n ánử ề ộ ộ ắ ả ả
hình s  s  th m s  17/2009/HSST ngày 19/01/2009.ự ơ ẩ ố
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- B  Ch  t ch y ban nhân dân Ph ng x, Qu n 11 áp d ng bi n pháp caiị ủ ị Ủ ườ ậ ụ ệ
nghi n ma túy t  nguy n t i  gia đình, th i  h n 06 tháng,  theo Quy t  đ nh sệ ự ệ ạ ờ ạ ế ị ố
1029/QĐ-UB ngày 07/12/2017.

- B  Ch  t ch y ban nhân dân Ph ng x, Qu n 11 áp d ng bi n pháp giáoị ủ ị Ủ ườ ậ ụ ệ
d c t i  ph ng, th i  h n 03 tháng,  theo Quy t  đ nh s  1020/QĐ-UBND ngàyụ ạ ườ ờ ạ ế ị ố
07/12/2017; đ c ch ng nh n ch p hành xong th i h n giáo d c t i xã, ph ng,ượ ứ ậ ấ ờ ạ ụ ạ ườ
th  tr n ngày 07/3/2018.ị ấ

Con ông ĐHQ và bà TNN.

Đ ng s  có v  tên là TTCL; có con tên là ĐMC (sinh năm 2008).ươ ự ợ

Đ ng s  v ng m t t i phiên h p.ươ ự ắ ặ ạ ọ

Có s  tham gia c a:ự ủ

1. Đ i di n c  quan đ  ngh : ạ ệ ơ ề ị Ông Phan Nh t Thi n – Chuyên viên Phòngậ ệ
Lao đ ng, Th ng Binh và Xã h i Qu n 11,  ộ ươ ộ ậ là ng i đ i di n theo y quy nườ ạ ệ ủ ề
(Theo Gi y y quy n ngày 08/6/2018 c a Tr ng Phòng Lao đ ng Th ng binhấ ủ ề ủ ưở ộ ươ
và Xã h i Qu n 11, Thành ph  H  Chí Minh)ộ ậ ố ồ .

2. Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n 11: ạ ệ ệ ể ậ Ông Lê Minh Tu n – Ki m sátấ ể
viên.

NH N TH Y:Ậ Ấ

Đ ng s  ĐCTh là đ i t ng nghi n ma túy đã b  Ch  t ch y ban nhânươ ự ố ượ ệ ị ủ ị Ủ
dân Ph ng x, Qu n 11 áp d ng bi n pháp giáo d c t i ph ng và áp d ng bi nườ ậ ụ ệ ụ ạ ườ ụ ệ
pháp cai nghi n ma túy t  nguy n t i gia đình. Ngày 23/3/2018 Công an Ph ng x,ệ ự ệ ạ ườ
Qu n 11 đã m i đ ng s  ĐCTh đ n tr  s  làm vi c đ  ti n hành th  t c ki mậ ờ ươ ự ế ụ ở ệ ể ế ủ ụ ể
tra ch t ma túy qua n c ti u. K t qu  xét nghi m c a B nh vi n Qu n 11 choấ ướ ể ế ả ệ ủ ệ ệ ậ
th y  n c  ti u  c a  đ ng s  d ng tính v i  ch t  ma túy  (Methaphetamine).ấ ướ ể ủ ươ ự ươ ớ ấ
Đ ng s  ĐCTh đã làm b n t ng trình th a nh n hành vi s  d ng trái phép ch tươ ự ả ườ ừ ậ ử ụ ấ
ma túy. Công an Ph ng x, Qu n 11 đã l p biên b n vi ph m hành chính đ i v iườ ậ ậ ả ạ ố ớ
đ ng s .ươ ự

Đ ng s  ĐCTh có n i c  trú n đ nh nên y ban nhân dân Ph ng x,ươ ự ơ ư ổ ị Ủ ườ
Qu n 11 giao đ ng s  cho gia đình qu n lý trong th i gian ch  x  lý.ậ ươ ự ả ờ ờ ử

T i phiên h p:ạ ọ

1. Đ i di n c  quan đ  ngh , Phòng Lao đ ng, Th ng binh và Xã h i Qu nạ ệ ơ ề ị ộ ươ ộ ậ
11 có ý ki n nh  sau: ế ư

Căn c  vào các tài li u, ch ng c  thu th p đ c, xác đ nh đ ng s  ĐCThứ ệ ứ ứ ậ ượ ị ươ ự
là ng i nghi n ma túy đã đ c áp d ng bi n pháp giáo d c t i ph ng, có n iườ ệ ượ ụ ệ ụ ạ ườ ơ
c  trú n đ nh nh ng v n ti p t c s  d ngư ổ ị ư ẫ ế ụ ử ụ  trái phép ch t ma túy nên đ  ngh  Tòaấ ề ị
án nhân dân Qu n 11 ậ xem xét áp d ng bi n pháp x  lý hành chính “Đ a vào c  sụ ệ ử ư ơ ở
cai nghi n b t bu c”ệ ắ ộ  là C  s  Cai nghi n ma túy S  3 đ  th c hi n vi c cai nghi nơ ở ệ ố ể ự ệ ệ ệ
đ i v i đ ng s  ĐCTh.ố ớ ươ ự

2. Ý ki n c a nế ủ g i b  đ  ngh : ườ ị ề ị

Đ ng s  ĐCTh v ng m t nên không có l i trình bày.ươ ự ắ ặ ờ
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3. Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n 11 phát bi u: ạ ệ ệ ể ậ ể

Vi c l p h  s  đ  ngh  ệ ậ ồ ơ ề ị x  lý hành chính “Đ a vào c  s  cai nghi n b tử ư ơ ở ệ ắ
bu c” đ i v i đ ng s  ĐCTh ộ ố ớ ươ ự là đúng th m quy n, đúng trình t  quy đ nh. Trongẩ ề ự ị
quá trình th  lý, gi i quy tụ ả ế  và t i phiên h p, Tòa án nhân dân Qu n 11, Th m phánạ ọ ậ ẩ
đã tuân th  đúng các quy đ nh c a pháp lu t. Đ ng s  đã đ c áp d ng bi nủ ị ủ ậ ươ ự ượ ụ ệ
pháp cai nghi n ma túy t  nguy n t i gia đình và bi n pháp x  lý hành chính giáoệ ự ệ ạ ệ ử
d c t i xã, ph ng, th  tr n nh ng v n tái nghi n. Vì v y, Vi n ki m sát nhân dânụ ạ ườ ị ấ ư ẫ ệ ậ ệ ể
Qu n 11 đ  ngh  Tòa án nhân dân Qu n 11 xem xét ậ ề ị ậ áp d ng bi n pháp x  lý hànhụ ệ ử
chính “Đ a vào c  s  cai nghi n b t bu c”ư ơ ở ệ ắ ộ  đ  th c hi n vi c cai nghi nể ự ệ ệ ệ  đ i v iố ớ
đ ng s  ĐCTh v i th i gian là 21 tháng.ươ ự ớ ờ

XÉT TH Y:Ấ

V  th m quy n: ề ẩ ề Tr ng Phòng Lao đ ng Th ng binh và Xã h i Qu n 11ưở ộ ươ ộ ậ
có văn b n s  235/LĐTBXH ngày 02/6/2018 đ  ngh  ả ố ề ị Tòa án nhân dân Qu n 11ậ
xem xét áp d ng bi n pháp x  lý hành chính đ i v i ụ ệ ử ố ớ đ ng s  ĐCTh. Vì v y, ươ ự ậ Tòa
án nhân dân Qu n 11 xem xét áp d ng bi n pháp x  lý hành chính đ i v i ậ ụ ệ ử ố ớ đ ngươ
s  ĐCTh ự là đúng th m quy n theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 105 c a Lu t X  lýẩ ề ị ạ ả ề ủ ậ ử
vi  ph m  hành  chính  và  Đi u  3  c a  Pháp  l nh  s  09/2014/UBTVQH13  ngàyạ ề ủ ệ ố
20/01/2014 c a y ban Th ng v  Qu c h i v  trình t , th  t c xem xét, quy tủ Ủ ườ ụ ố ộ ề ự ủ ụ ế
đ nh áp d ng các bi n pháp x  lý hành chính t i Tòa án nhân dân.ị ụ ệ ử ạ

V  th i hi u: Căn c  ề ờ ệ ứ Biên b n vi ph m hành chính do Công anả ạ  Ph ng x,ườ
Qu n 11 l p ngày 23/3/2018 xác đ nh đ c vào ngày 23/3/2018 B nh vi n Qu nậ ậ ị ượ ệ ệ ậ
11 đã ti n hành ki m tra n c ti u c a đ ng s  ĐCTh có k t qu  d ng tínhế ể ướ ể ủ ươ ự ế ả ươ
v i ch t ma túy. Ngày 02/6/2018, ớ ấ Tr ng Phòng Lao đ ng Th ng binh và Xã h iưở ộ ươ ộ
Qu n 11 có văn b n đ  ngh  ậ ả ề ị Tòa án nhân dân Qu n 11 xem xét áp d ng bi n phápậ ụ ệ
x  lý hành chính đ a vào c  s  cai nghi n b t bu c đ i v i ử ư ơ ở ệ ắ ộ ố ớ đ ng s  ĐCTh. Cănươ ự
c  đi m d kho n 2 Đi u 6 Lu t X  lý vi ph m hành chính thì v  vi c còn trongứ ể ả ề ậ ử ạ ụ ệ
th i hi u x  lý vi ph m hành chính là 03 tháng.ờ ệ ử ạ

V  s  v ng m t c a ng i b  đ  ngh : Đ ng s  ĐCTh đã đ c t ng đ tề ự ắ ặ ủ ườ ị ề ị ươ ự ượ ố ạ
tr c ti p các văn b n t  t ng g m: Thông báo th  lý và Quy t đ nh m  phiên h pự ế ả ố ụ ồ ụ ế ị ở ọ
xem xét, quy t đ nh áp d ng bi n pháp x  lý hành chính nh ng v n v ng m t. Doế ị ụ ệ ử ư ẫ ắ ặ
v y, Tòa án v n ti n hành gi i quy t v ng m t đ ng s  theo quy đ nh t i kho nậ ẫ ế ả ế ắ ặ ươ ự ị ạ ả
2 Đi u 19 c a Pháp l nh s  09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 c a y banề ủ ệ ố ủ Ủ
th ng v  Qu c h i quy đ nh v  trình t , th  t c xem xét, quy t đ nh áp d ng cácườ ụ ố ộ ị ề ự ủ ụ ế ị ụ
bi n pháp x  lý hành chính t i Tòa án nhân dân.ệ ử ạ

Căn c  vào Biên b n vi ph m hành chính, Biên b n ghi l i khai c a Công anứ ả ạ ả ờ ủ
Ph ng x, Qu n 11 l p ngày 23/3/2018 đ i v i đ ng s  ĐCTh; B n t ng trìnhườ ậ ậ ố ớ ươ ự ả ườ
c a đ ng s  ĐCTh ngày ủ ươ ự 23/3/2018; Biên b n xét nghi m ch t ma túy và Phi uả ệ ấ ế
xét nghi m c a B nh vi n Qu n 11 l p ngày  ệ ủ ệ ệ ậ ậ 23/3/2018; có c  s  đ  xác đ nhơ ở ể ị
đ ng s  ĐCTh là ng i nghi n ma túy (ươ ự ườ ệ Methaphetamine).

Xét h  s  đ  ngh  xem xét, quy t đ nh áp d ng bi n pháp x  lý hành chínhồ ơ ề ị ế ị ụ ệ ử
“Đ a vào c  s  cai nhi n b t bu c” đ i v i đ ng s  ĐCTh đã đ y đ  th  t c;ư ơ ở ệ ắ ộ ố ớ ươ ự ầ ủ ủ ụ
trình t  th  t c l p h  s , th m quy n và th i hi u áp d ng bi n pháp x  lýự ủ ụ ậ ồ ơ ẩ ề ờ ệ ụ ệ ử
hành chính đ a vào c  s  cai nghi n b t bu c đúng theo quy đ nh t i đi m dư ơ ở ệ ắ ộ ị ạ ể
kho n 2 Đi u 6, Đi u 103, Đi u 104 c a Lu t X  lý vi ph m hành chính; cácả ề ề ề ủ ậ ử ạ
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Đi u 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14 c a Ngh  đ nh 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 vàề ủ ị ị
kho n 2 Đi u 3, Đi u 9 c a Ngh  đ nh 136/2013/NĐ-CP s a đ i, b  sung  m t sả ề ề ủ ị ị ử ổ ổ ộ ố
đi u c a Ngh  đ nh 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 c a Chính ph  ề ủ ị ị ủ ủ quy đ nhị
ch  đ  áp d ng bi n pháp x  lý hành chính đ a vào c  s  cai nghi n b t bu cế ộ ụ ệ ử ư ơ ở ệ ắ ộ . 

Hành vi s  d ng trái phép ch t ma túy c a đ ng s  ĐCTh đã vi ph mử ụ ấ ủ ươ ự ạ
Lu t X  lý vi ph m hành chính, vi ph m Lu t Phòng, Ch ng ma túy. M c dù,ậ ử ạ ạ ậ ố ặ
đ ng s  ĐCTh ươ ự đã đ c áp d ng bi n pháp qu n lý cai nghi n ma túy t  nguy nượ ụ ệ ả ệ ự ệ
t i gia đình và bi n pháp x  lý hành chính giáo d c t i xã, ph ng, th  tr n nh ngạ ệ ử ụ ạ ườ ị ấ ư
v n ti p t c vi ph mẫ ế ụ ạ  nên c n ph i áp d ng ầ ả ụ bi n pháp x  lý hành chính đ a vào cệ ử ư ơ
s  cai nghi n b t bu c trong m t th i gianở ệ ắ ộ ộ ờ  phù h p ợ theo quy đ nh t i kho n 1 Đi uị ạ ả ề
3 Ngh  đ nh 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2019 c a Chính phị ị ủ ủ đ  t o đi u ki nể ạ ề ệ
giúp đ ng s  cai nghi n ma túy.ươ ự ệ

Vi c áp d ng bi n pháp x  lý hành chính đ a vào c  s  cai nghi n b t bu cệ ụ ệ ử ư ơ ở ệ ắ ộ
đ i v i ng i nghi n ma túy là nh m m c đích ngăn ch n h  không ti p t c viố ớ ườ ệ ằ ụ ặ ọ ế ụ
ph m pháp lu t; đ ng th i giúp h  h c văn hóa, h c ngh , lao đ ng,ạ ậ ồ ờ ọ ọ ọ ề ộ  sinh s ng, ch aố ữ
b nh... d i s  qu n lý c a c  s  cai nghi n b t bu c; giúp h  ệ ướ ự ả ủ ơ ở ệ ắ ộ ọ đ c c m hóa trượ ả ở
thành công dân t t có ích cho b n thân, gia đình, ố ả xã h i và tái hòa nh p c ng đ ng;ộ ậ ộ ồ
góp ph n vào công cu c phòng, ch ng các t  n nầ ộ ố ệ ạ  xã h i và các hành vi vi ph m phápộ ạ
lu t. Đây là ch  tài v a mang tính c ng ch ,ậ ế ừ ưỡ ế  v a th  hi n tính nh n đ o c a Nhàừ ể ệ ậ ạ ủ
n c ta.ướ

Xét tính ch t, m c đ , h u qu  c a hành vi vi ph m pháp lu t, nhân thân,ấ ứ ộ ậ ả ủ ạ ậ
các tình ti t  tăng n ng,  gi m nh .  Xét  đ  ngh  c a Tr ng Phòng Lao đ ng,ế ặ ả ẹ ề ị ủ ưở ộ
Th ng binh và Xã h i Qu n 11 đ a vào c  s  cai nghi n b t bu c đ i v i đ ngươ ộ ậ ư ơ ở ệ ắ ộ ố ớ ươ
s  ĐCThự  là có c  s  nên c n áp d ng bi n pháp “Đ a vào c  s  cai nghi n b tơ ở ầ ụ ệ ư ơ ở ệ ắ
bu c” ộ đ i v i đ ng s  theo Đi u 95 c a Lu t X  lý vi ph m hành chính.ố ớ ươ ự ề ủ ậ ử ạ  

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

1. Áp d ng bi n pháp x  lý hành chính “Đ a vào c  s  cai nghi n b t bu c”ụ ệ ử ư ơ ở ệ ắ ộ
đ i v i đ ng s  ĐCTh.ố ớ ươ ự

C  s  ti p nh n ban đ u là C  s  Cai nghi n ma túy S  3.ơ ở ế ậ ầ ơ ở ệ ố

C  s  cai nghi n ma túy Bình Tri u ti p nh n ban đ u đ  đi u tr  c t c n,ơ ở ệ ệ ế ậ ầ ể ề ị ắ ơ
gi i đ c, t  v n tâm lý, chăm sóc ph c h i s c kh e cho ng i nghi n ma túyả ộ ư ấ ụ ồ ứ ỏ ườ ệ
tr c khi thi hành quy t đ nh c a Tòa án đ a vào c  s  cai nghi n b t bu c.ướ ế ị ủ ư ơ ở ệ ắ ộ

2. Th i gian ch p hành t i c  s  cai nghi n b t bu c là 21 (hai m i m t)ờ ấ ạ ơ ở ệ ắ ộ ươ ố
tháng, k  t  ngày ng i b  áp d ng bi n pháp x  lý hành chính b  t m gi  đ  đ aể ừ ườ ị ụ ệ ử ị ạ ữ ể ư
đi c  s  cai nghi n b t bu c.ơ ở ệ ắ ộ

3. Trong th i h n 03 (ba) ngày làm vi c, k  t  ngày Tòa án công b  quy tờ ạ ệ ể ừ ố ế
đ nh này, đ ng s  ĐCTh có quy n khi u n i; Tr ng Phòng Lao đ ng,  ị ươ ự ề ế ạ ưở ộ Th ngươ
binh và Xã h i Qu n 11 có quy n ki n ngh ; Vi n ki m sát nhân dân Qu n 11 cóộ ậ ề ế ị ệ ể ậ
quy n kháng ngh  đ i v i quy t đ nh này. ề ị ố ớ ế ị

4. Quy t đ nh này có hi u l c k  t  ngày h t th i h n khi u n i, ki n ngh ,ế ị ệ ự ể ừ ế ờ ạ ế ạ ế ị
kháng ngh  mà không có khi u n i, ki n ngh , kháng ngh .ị ế ạ ế ị ị

4



5. C  quan thi hành quy t đ nh: Công an Qu n 11, Thành ph  H  Chí Minh;ơ ế ị ậ ố ồ
Phòng Lao đ ng, Th ng binh và Xã h i Qu n 11, Thành ph  H  Chí Minh; Cộ ươ ộ ậ ố ồ ơ
s  cai nghi n ma túy Bình Tri u; C  s  Cai nghi n ma túy S  3./.ở ệ ệ ơ ở ệ ố

N i nh n:ơ ậ
- VKSND Qu n 11;ậ
- Tr ng Công an Qu n 11, TP.HCM;ưở ậ
- Tr ng Phòng LĐ-TB&XH Qu n 11, TP.HCM;ưở ậ
- UBND Ph ng x, Qu n 11, TP.HCM;ườ ậ
- C  s  cai nghi n ma túy Bình Tri u;ơ ở ệ ệ
- C  s  Cai nghi n ma túy S  3;ơ ở ệ ố
- Đ ng s  ĐCTh;ươ ự
- L u h  s .ư ồ ơ

TH M PHÁNẨ

Tr n C  Dũngầ ơ
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